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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 
Biểu mẫu 18 

Kèm theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế  
của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 
(Về quy mô đào tạo hiện tại, sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm, 

 thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp) 
1. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 
  Tổng số 151 798  12772 11298 
1 Khối ngành I 80 434 6577  11177 
2 Khối ngành II     
3 Khối ngành III     
4 Khối ngành IV  70  599  
5 Khối ngành V 8 82  516  
6 Khối ngành VI     
7 Khối ngành VII 63 212  5080  121 

2. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 
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STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 
có việc làm sau 1 năm ra 

trường (%) Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá 
  Tổng số 2934 27 573 2231 81.8 

1 Khối ngành I 2030 14 422 1519  80.6 

2 Khối ngành II 0 0 0 0 0  

3 Khối ngành III 0 0 0 0 0  

4 Khối ngành IV 115 1 11 98 67.9  

5 Khối ngành V 73 1 4 65 80.0  

6 Khối ngành VI 0 0 0 0  0 

7 Khối ngành VII 716 11 136 549  86.1 

3. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 
1 Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM  1 Đại học Sư phạm Vật lý Đang đào tạo 
2 Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ 100 Đại học Giáo dục Mầm non Đang đào tạo 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ 45 Đại học Giáo dục Quốc phòng – An 
ninh Đang đào tạo 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh 41 Đại học Giáo dục Đặc biệt Đang đào tạo 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre 52 Đại học Giáo dục Quốc phòng – An 
ninh Đang đào tạo 
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